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BÁO CÁO
Đánh giá hiệu quả công tác nâng cao năng lực cán bộ triển khai chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
(Dành cho khối Dự phòng tuyến tỉnh: YTDP/SKSS/GDTT/CDC)*


Tên đơn vị: 	
Địa chỉ (đường phố, xã, phường, thị trấn): 	
Huyện/thành phố/thị xã: 	Tỉnh: 	
Số điện thoại cơ quan: 	Fax: 	
Tổng số huyện: …………….Tổng số xã/phường/thị trấn: 		
Dân số: 	/người; Tổng số trẻ dưới 5 tuổi 	….. trẻ

Họ và tên người trả lời:.....................................................................Nam     nữ  
Tuổi: 		
Nghề nghiệp: 	
Chức vụ: 	
Phòng/ban công tác: 	
Điện thoại: 	
Email: 	
			
                                                              	……………, ngày…… tháng…… năm 2018
							               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
						                                (Ký tên, đóng dấu)
	




*Lưu ý: Nếu tỉnh đã sáp nhập các Trung tâm về Trung tâm kiểm soát bệnh tật thì làm một báo cáo chung, còn nếu chưa sát nhập thì mỗi Trung tâm YTDP, SKSS và Truyền thông GDSK làm một báo cáo riêng. Trong đó:
- CDC tỉnh tập hợp số liệu từ tuyến cơ sở, trả lời tất cả các mục (gửi báo cáo chung và báo cáo tuyến huyện mẫu 3)
- Trung tâm YTDP tỉnh trả lời mục A, D và E
- Trung tâm GDTT tỉnh trả lời mục A và D
[bookmark: _GoBack]- Trung tâm CSSKSS tỉnh trả lời mục A, B, C và D. Mục B và C tập hợp số liệu từ các tuyến cơ sở gửi lên (gửi báo cáo này và báo cáo tuyến huyện theo mẫu 3)

A. CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC TUYẾN TỈNH
1. Đào tạo bậc đại học, sau đại học
	Năm
	Số cán bộ làm công tác dinh dưỡng (người)
	Tỷ lệ cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (%)
	Số cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (người)

	
	
	
	Dinh dưỡng cộng đồng
	Dinh dưỡng tiết chế/điều trị
	Vệ sinh ATTP
	Khác

	Số liệu tích lũy tại thời điểm báo cáo (tại thời điểm báo cáo, có bao nhiêu cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại đơn vị, trong số đó có bao nhiêu người đã được đào tạo về dinh dưỡng trong những năm qua (tích lũy)

	11/2018
	
	
	
	
	
	

	Số liệu được đào tạo hàng năm (Báo cáo số lượng cán bộ làm công tác dinh dưỡng và trong số đó có bao nhiêu người được đào tạo về dinh dưỡng (theo từng nội dung) trong năm đó?)

	2018
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	



2. Đào tạo ngắn hạn (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng)
	Năm
	Số cán bộ làm công tác dinh dưỡng (người)
	Tỷ lệ cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (%)
	Số cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (người)

	
	
	
	Dinh dưỡng cộng đồng
	Dinh dưỡng tiết chế/điều trị
	Vệ sinh ATTP
	Khác

	Số liệu tích lũy tại thời điểm báo cáo (tại thời điểm báo cáo, có bao nhiêu cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại đơn vị, trong số đó có bao nhiêu người đã được đào tạo về dinh dưỡng trong những năm qua (tích lũy)

	11/2018
	
	
	
	
	
	

	Số liệu được đào tạo hàng năm (Báo cáo số lượng cán bộ làm công tác dinh dưỡng và trong số đó có bao nhiêu người được đào tạo về dinh dưỡng (theo từng nội dung) trong năm đó)

	2018
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	


3. Tập huấn (dưới 1 tuần)
	Năm
	Số cán bộ làm công tác dinh dưỡng (người)
	Tỷ lệ cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (%)
	Số cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (người)

	
	
	
	Dinh dưỡng cộng đồng
	Dinh dưỡng tiết chế/điều trị
	Vệ sinh ATTP
	Khác

	Số liệu tích lũy tại thời điểm báo cáo (tại thời điểm báo cáo, có bao nhiêu cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại đơn vị, trong số đó có bao nhiêu người đã được đào tạo về dinh dưỡng trong những năm qua (tích lũy)?)

	11/2018
	
	
	
	
	
	

	Số liệu được đào tạo hàng năm (Báo cáo số lượng cán bộ làm công tác dinh dưỡng và trong số đó có bao nhiêu người được đào tạo về dinh dưỡng (theo từng nội dung) trong năm đó?)

	2018
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	



B. CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC TUYẾN HUYỆN
(điền số cộng dồn của tất cả các huyện trong tỉnh – Tập hợp từ Mẫu 3 của các Huyện)
	Năm
	Số cán bộ làm công tác dinh dưỡng (người)
	Tỷ lệ cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (%)
	Số cán bộ được đào tạo về dinh dưỡng (người)

	
	
	
	Dinh dưỡng cộng đồng
	Dinh dưỡng tiết chế/điều trị
	Vệ sinh ATTP
	Khác

	Số liệu tích lũy tại thời điểm báo cáo (tại thời điểm báo cáo, có bao nhiêu cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại đơn vị, trong số đó có bao nhiêu người đã được đào tạo về dinh dưỡng trong những năm qua (tích lũy)

	11/2018
	
	
	
	
	
	

	Số liệu được đào tạo hàng năm (Báo cáo số lượng cán bộ làm công tác dinh dưỡng và trong số đó có bao nhiêu người được đào tạo về dinh dưỡng (theo từng nội dung) trong năm đó?)

	2018
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	



C. CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC TUYẾN XÃ 
(điền số cộng dồn của tất cả các xã trong tỉnh - Tập hợp từ Mẫu 3 của các Huyện)

Cán bộ Trạm Y tế xã:
1. Hiện tại, số cán bộ chuyên trách dinh dưỡng ở Trạm Y tế là …………………. người.
2. Trong đó, số cán bộ đã được tập huấn, cập nhật kiến thức về dinh dưỡng là …………….. người.

Cộng tác viên Dinh dưỡng: 
3. Hiện tại, số cộng tác viên dinh dưỡng ở xã là …………………. người.
4. Trong đó, số cộng tác viên đã được tập huấn, cập nhật kiến thức về dinh dưỡng là …………….. người.

D. NHU CẦU VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ DINH DƯỠNG TRONG 5 NĂM TỚI  (Phần huyện và xã tập hợp từ Mẫu 3 của các Huyện)
	Tuyến
	Dinh dưỡng cộng đồng
	Dinh dưỡng tiết chế/điều trị
	Vệ sinh ATTP

	
	Hình thức
	Số người
	Hình thức
	Số người
	Hình thức
	Số người

	Tỉnh
	1
	
	1
	
	1
	

	
	2
	
	2
	
	2
	

	
	3
	
	3
	
	3
	

	Huyện
	1
	
	1
	
	1
	

	
	2
	
	2
	
	2
	

	
	3
	
	3
	
	3
	

	Xã
	1
	
	1
	
	1
	

	
	2
	
	2
	
	2
	

	
	3
	
	3
	
	3
	

	CTV xã
	3
	
	
	
	
	


Hình thức đào tạo 
1. Đại học, sau đại học
2. Đào tạo ngắn hạn (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng)
3. Tập huấn (dưới 1 tuần)
Ngoài ra, đơn vị còn những kiến nghị chung về công tác nâng cao năng lực và nhu cầu đào tạo cán bộ làm công tác dinh dưỡng không? Nếu có xin ghi trong phần dưới đây.
	
	
	
	
	
Mẫu số 1: Báo cáo của hệ dự phòng tuyến tỉnh
	
1

E. GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (dành cho Y tế dự phòng)
1. Đơn vị có thực hiện hoạt động giám sát dinh dưỡng (Điều tra 30 cụm) trên địa bàn hàng năm không?
a. Năm 2018: 	|_| Có 		|_| Không
b. Năm 2017: 	|_| Có 		|_| Không
c. Năm 2016: 	|_| Có 		|_| Không
2. Tự đánh giá năng lực triển khai giám sát dinh dưỡng?
a. Đủ nhân lực triển khai			|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
b. Nhân lực đủ khả năng triển khai		|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
c. Đủ trang thiết bị để triển khai		|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
d. Đủ kinh phí để triển khai			|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
3. Đơn vị có thực hiện hoạt động ứng phó dinh dưỡng khẩn cấp trên địa bàn không?
(Trả lời “Không áp dụng” nếu địa phương không xảy ra tình huống khẩn cấp trong năm đó)
a. Năm 2018: 	|_| Có 		|_| Không	|_| Không áp dụng
b. Năm 2017: 	|_| Có 		|_| Không	|_| Không áp dụng
c. Năm 2016:	|_| Có 		|_| Không	|_| Không áp dụng

4. Nếu trả lời có ở câu 3, tự đánh giá năng lực ứng phó dinh dưỡng khẩn cấp của đơn vị:
a. Đủ nhân lực triển khai		|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
b. Nhân lực đủ khả năng triển khai	|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
c. Đủ trang thiết bị để triển khai	|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
d. Đủ kinh phí để triển khai		|_| Có 		|_| Không
Khác (ghi rõ)
5. Trong quá trình thực hiện các hoạt động trên, đơn vị có gặp khó khăn hay thuận lợi gì không? Xin ghi rõ ở phần dưới đây.

	
	
	
	
	
	
	
	



